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DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: BS1

Kèm theo Biên bản số________/ĐHCT-ĐT - Ký ngày______________
Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

Đơn vị: Khoa Nông nghiệp
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Công nghệ thực phẩm ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1509046  Dương Thành Huân  20/12/97  NN1508A9    2.63  148  Khá  Công nghệ thực phẩm     SS
 2  B1600356  Bùi Ngọc Thảo Vi  27/08/98  NN1608A2  N  2.39  142  Trung bình  Công nghệ thực phẩm     
 3  B1700185  Lê Hoàng Xoan  20/07/96  NN1708A3    3.11  140  Khá  Công nghệ thực phẩm     
 4  B1700227  Nguyễn Thị Thanh Ngân  12/08/99  NN1708A3  N  2.78  142  Khá  Công nghệ thực phẩm     
 5  B1700249  Nguyễn Tấn Tài  01/01/99  NN1708A3    2.81  142  Khá  Công nghệ thực phẩm     
 6  B1800003  Huỳnh Ngọc Hạ Huyền  31/01/99  NN1808A1  N  2.98  140  Khá  Công nghệ thực phẩm     
 7  B1800265  Lê Ngọc Bảo  07/10/00  NN1808A1    3.03  144  Khá  Công nghệ thực phẩm     
 8  B1800275  Nguyễn Lê Xuân Duy  24/08/00  NN1808A3    3.34  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm     
 9  B1800277  Nguyễn Thị Thùy Duyên  29/08/00  NN1808A3  N  3.54  147  Giỏi  Công nghệ thực phẩm     

 10  B1800296  Nguyễn Thị Thúy Hằng  16/02/00  NN1808A1  N  3.30  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm     
 11  B1800300  Nguyễn Oanh Huy  30/12/00  NN1808A3    2.83  140  Khá  Công nghệ thực phẩm     
 12  B1800303  Hà Như Huỳnh  28/08/99  NN1808A1  N  3.27  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm     
 13  B1800305  Lê Quốc Khải  09/10/00  NN1808A1    2.92  140  Khá  Công nghệ thực phẩm     
 14  B1800320  Huỳnh Phú Lợi  02/09/00  NN1808A3    3.37  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm     
 15  B1800327  Nguyễn Thanh Ngân  15/03/00  NN1808A1  N  3.00  140  Khá  Công nghệ thực phẩm     
 16  B1800340  Trần Khánh Nguyên  09/07/00  NN1808A3    3.60  140  Xuất sắc  Công nghệ thực phẩm     
 17  B1800350  Phan Huỳnh Như  10/11/00  NN1808A3  N  3.32  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm     
 18  B1800388  Nguyễn Thị Mỹ Tiên  24/03/00  NN1808A3  N  3.38  147  Giỏi  Công nghệ thực phẩm     
 19  B1800390  Trần Thị Cẩm Tiên  03/03/00  NN1808A3  N  3.50  150  Giỏi  Công nghệ thực phẩm     
 20  B1800438  Nguyễn Thị Hoàn Châu  18/05/00  NN1808A4  N  2.81  144  Khá  Công nghệ thực phẩm     
 21  B1800439  Lý Chiến  01/01/00  NN1808A4    3.12  140  Khá  Công nghệ thực phẩm     
 22  B1800440  Nguyễn Thị Hồng Cúc  01/08/00  NN1808A2  N  3.53  143  Giỏi  Công nghệ thực phẩm     
 23  B1800578  Đặng Quốc Trung  12/04/00  NN1808A4    3.59  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm     
 24  C1800326  Lê Văn Bình  07/09/92  NN1808A3    3.04  146  Khá  Công nghệ thực phẩm     

 Ngành học: Chăn nuôi ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1709755  Lê Minh Mẫn  07/07/99  NN1712A2    2.80  140  Khá  Chăn nuôi     

 Ngành học: Nông học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1701005  Lê Cao Phú Quí  30/06/99  NN1719A1    2.55  144  Khá  Nông học     
 2  B1701016  Lê Công Thoại  28/10/99  NN1719A1    2.92  142  Khá  Nông học     



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: BS1
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 3  B1701076  Nguyễn Thị Anh Thư  15/04/99  NN1719A2  N  3.09  140  Khá  Nông học     
 4  B1801114  Nguyễn Gia Hân  03/11/00  NN1819A1  N  3.03  140  Khá  Nông học     

 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1506757  Ngô Công Hùng  11/07/97  NN1567A9    2.83  171  Khá  Thú y     SS
 2  B1604053  Phạm Lương Thanh Trúc  01/03/98  NN1667A1  N  3.33  170  Giỏi  Thú y     
 3  B1703670  Nguyễn Thành Toản  02/07/99  NN1767A3    3.14  170  Khá  Thú y     

 Ngành học: Khoa học đất ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1703769  Phạm Thị Tố Lam  13/09/99  NN1772A1  N  2.74  140  Khá  Khoa học đất     
 2  B1703782  Hồ Trần Tuấn Thiện  03/06/99  NN1772A1    2.65  140  Khá  Khoa học đất     
 3  B1703786  Nguyễn Hữu Anh Tri  26/08/99  NN1772A1    2.67  140  Khá  Khoa học đất     

 Ngành học: Bảo vệ thực vật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1403033  Nguyễn Chinh Nhân  19/09/96  NN1473A9    3.18  147  Khá  Bảo vệ thực vật     SS
 2  B1501213  Nguyễn Cát Xuyên  24/07/96  NN1573A9  N  3.36  145  Giỏi  Bảo vệ thực vật     SS
 3  B1800108  Nguyễn Việt Tân  28/07/99  NN1873A2    3.51  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật     
 4  B1804492  Trần Gia Huy  01/07/00  NN1873A1    3.32  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật     
 5  B1804517  Nguyễn Thanh Nhàn  29/12/00  NN1873A1    3.08  140  Khá  Bảo vệ thực vật     
 6  B1804565  Phan Nhựt Duy  24/04/00  NN1873A2    3.41  144  Giỏi  Bảo vệ thực vật     
 7  B1804572  Nguyễn Văn Giàu  24/05/00  NN1873A2    3.01  140  Khá  Bảo vệ thực vật     
 8  B1804577  Lý Thái Học  17/02/00  NN1873A2    2.91  140  Khá  Bảo vệ thực vật     
 9  B1804595  Đặng Thị Trúc Mai  30/06/00  NN1873A2  N  3.36  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật     

 10  B1804599  Đặng Văn Nam  01/06/00  NN1873A2    3.28  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật     
 11  B1804604  Cao Hoàng Nhân  05/03/00  NN1873A2    2.88  140  Khá  Bảo vệ thực vật     
 12  B1804614  Nguyễn Văn Tài  06/04/00  NN1873A2    3.11  140  Khá  Bảo vệ thực vật     
 13  B1804616  Nguyễn Nhựt Tân  05/07/00  NN1873A2    3.27  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật     
 14  B1804627  Đặng Thị Cẩm Tiên  18/03/00  NN1873A2  N  3.01  140  Khá  Bảo vệ thực vật     
 15  B1804630  Nguyễn Thị Huyền Trang  27/03/00  NN1873A2  N  3.32  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật     
 16  B1804635  Trần Thanh Tuấn  31/05/00  NN1873A2    3.62  144  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật     
 17  B1804639  Nguyễn Công Vĩ  22/10/00  NN1873A2    2.94  140  Khá  Bảo vệ thực vật     
 18  B1804643  Châu Lan Anh  31/08/00  NN1873A3  N  3.68  140  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật     
 19  B1804663  Nguyễn Ngọc Hiền  10/10/00  NN1873A3  N  3.51  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật     
 20  B1804705  Nguyễn Ngọc Thiên Thanh  19/01/00  NN1873A3  N  3.23  142  Giỏi  Bảo vệ thực vật     
 21  B1804714  Đặng Thị Mỹ Tiên  28/02/00  NN1873A3  N  3.65  140  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật     
 22  B1804715  Lê Thị Ngọc Tiền  17/06/00  NN1873A3  N  3.63  140  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật     

 Ngành học: Chăn nuôi ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1805968  Võ Đức Huy  25/09/00  NN18S1A1    2.98  140  Khá  Chăn nuôi     



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: BS1
Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 2  B1805971  Phan Tấn Hữu  02/10/00  NN18S1A1    3.14  140  Khá  Chăn nuôi     
 3  B1805980  Võ Châu Kỳ  18/08/00  NN18S1A1    2.95  140  Khá  Chăn nuôi     
 4  B1805981  Nguyễn Thị Thúy Liễu  12/11/00  NN18S1A1  N  3.25  140  Giỏi  Chăn nuôi     
 5  B1806020  Võ Ngọc Kim Trân  12/05/00  NN18S1A1  N  3.02  140  Khá  Chăn nuôi     
 6  B1806034  Nguyễn Thị Huỳnh Anh  19/05/00  NN18S1A2  N  3.41  140  Giỏi  Chăn nuôi     
 7  B1806035  Võ Thành Anh  18/06/00  NN18S1A2    3.07  140  Khá  Chăn nuôi     
 8  B1806044  Lý Vạn Anh Đào  15/08/00  NN18S1A2  N  2.96  140  Khá  Chăn nuôi     
 9  B1806046  Đặng Kim Đằng  30/07/00  NN18S1A2    3.23  140  Giỏi  Chăn nuôi     

 10  B1806050  Huỳnh Thị Ngọc Hân  09/04/00  NN18S1A2  N  2.75  140  Khá  Chăn nuôi     
 11  B1806052  Trần Thị Ngọc Hân  11/06/00  NN18S1A2  N  3.15  140  Khá  Chăn nuôi     
 12  B1806054  Phạm Thu Hiền  23/08/00  NN18S1A2  N  3.21  144  Giỏi  Chăn nuôi     
 13  B1806060  Trần Quốc Kha  19/05/00  NN18S1A2    2.87  140  Khá  Chăn nuôi     
 14  B1806066  Nguyễn Thị Kim Khoa  03/02/00  NN18S1A2  N  3.34  140  Giỏi  Chăn nuôi     
 15  B1806087  Đặng Phong Phú  11/09/00  NN18S1A2    3.24  140  Giỏi  Chăn nuôi     
 16  B1806088  Nguyễn Thị Kim Phụng  01/10/00  NN18S1A2  N  2.77  140  Khá  Chăn nuôi     
 17  B1806098  Lâm Thị Thể  01/01/00  NN18S1A2  N  2.79  140  Khá  Chăn nuôi     
 18  B1806099  Huỳnh Đan Thi  08/04/95  NN18S1A2  N  3.40  144  Giỏi  Chăn nuôi     
 19  B1806105  Âu Thanh Tín  26/07/00  NN18S1A2    3.21  142  Giỏi  Chăn nuôi     
 20  B1806111  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  16/02/00  NN18S1A2  N  3.13  140  Khá  Chăn nuôi     
 21  B1806119  Dương Tiểu Yến  10/03/00  NN18S1A2  N  3.09  140  Khá  Chăn nuôi     

 Ngành học: Công nghệ sau thu hoạch ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1705650  Nguyễn Ngọc Dung  24/02/99  NN17U5A1  N  2.88  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch     
 2  B1705657  Võ Mai Diệu Hạnh  26/12/99  NN17U5A1  N  2.97  144  Khá  Công nghệ sau thu hoạch     
 3  B1705713  Lý Khánh Linh  20/09/99  NN17U5A1  N  3.06  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch     
 4  B1808130  Đoàn Nguyễn Nam Phương  03/06/00  NN18U5A1  N  2.88  144  Khá  Công nghệ sau thu hoạch     
 5  B1812760  Lê Thị Hồng Tím  28/09/00  NN18U5A1  N  2.95  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch     

 Ngành học: Sinh học ứng dụng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1707022  Phạm Minh Hiếu  17/04/99  NN17V8A1    2.82  142  Khá  Sinh học ứng dụng     

 Ngành học: Khoa học cây trồng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1509030  Nguyễn Văn Chệt  24/09/97  NN15X8A2    2.49  144  Trung bình  Khoa học cây trồng     

 Ngành học: Khoa học cây trồng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Công nghệ giống cây trồng

 1  B1708775  Võ Hoàng Nhẫn  14/10/99  NN17Z1A1    3.19  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
Tổng số danh sách: 86 sinh viên
    Ngày 17 tháng 03 năm 2022

Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   


